
Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Kiểm toán (ACCO2308T)

1 1000200002 Nguyễn Thị Thúy An 10.0  7.0  4.0   6.0
2 1000200445 Trần Thị Thúy An

3 1000200003 Trư¬ng Ngọc Thùy An

4 1000200006 Bùi Tuấn Anh

5 1000200011 Nguyễn Quốc Anh

6 1000200012 Nguyễn Thị Tú Anh

7 1000200015 Phan Vân Anh

8 1000200016 Thái Quỳnh Anh 10.0  7.0  5.0   6.5
9 1000200020 Nguyễn Thị Ngọc ánh 10.0  7.0  7.0   7.5

10 1000200022 Phạm Hoài Bảo  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000200024 ðỗ Tư Bình

12 1000200027 ðinh Thị Bảo Châu 10.0  7.0  7.0   7.5
13 1000200032 ðặng Trọng Công 10.0  7.0  4.0   6.0
14 1000200033 Phạm Ngọc Kim Cương 10.0  7.0  7.0   7.5
15 1000200042 Nguyễn Kiều Mỹ Dung

16 1000200054 Nguyễn Hiền ða 10.0  7.0  3.0   5.5
17 1000200055 Ngô Kim Trang ðài

18 1000200056 Nguyễn Thị Trang ðài 10.0  7.0  6.0   7.0
19 1000200058 Nguyễn Thị Trúc ðào

20 1000200059 Nguyễn Anh ðạt  0.0  0.0  0.0   0.0
21 1000200072 Vư¬ng Thị Thu Hà

22 1000200083 Hồ Thị Hồng Hạnh 10.0  7.0  5.0   6.5
23 1000200088 Trần Thị Ngọc Hạnh 10.0  7.0  6.0   7.0
24 1000200077 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 10.0  7.0  6.0   7.0
25 1000200078 Nguyễn Thị Thu Hằng 10.0  7.0  6.0   7.0
26 1000200075 Lê Ngọc Hân 10.0  7.0  7.0   7.5
27 1000200090 Lê Thị Hậu 10.0  7.0  6.0   7.0
28 1000200093 Phạm Minh Hiền 10.0  7.0  4.0   6.0
29 1000200091 Phạm Hữu Hiển

30 1000200096 Bùi Trung Hiếu

31 1000200099 Nguyễn Doãn Hiếu

32 1000200100 Nguyễn Thị Hiếu 10.0  7.0  5.0   6.5
33 1000200101 Nguyễn Thị Ngọc Hoa  9.0  7.0  7.0   7.4
34 1000200102 Nguyễn Thị Phư¬ng Hoa 10.0  7.0  5.0   6.5
35 1000200103 ðặng Thị Khánh Hòa 10.0  7.0  0.0   4.0
36 1000200106 Nguyễn Khánh Hòa

37 1000200108 Nguyễn Hoài 10.0  7.0  6.0   7.0
38 1000200110 Chiêu Phượng Hoàng 10.0  7.0  8.0   8.0
39 1000200113 Phạm Triệu Ngọc Hoàng 10.0  7.0  6.0   7.0
40 1000200116 Trần Thị Thúy Hồng  9.0  7.0  6.0   6.9

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Kiểm toán (ACCO2308T)

41 1000200129 Phan Thái Huy

42 1000200130 Phan Tuấn Huy  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200136 Lê Trần Thanh Huyền  9.0  7.0  6.0   6.9
44 1000200448 Mai Thanh Huyền  0.0  0.0  0.0   0.0
45 1000200137 Nguyễn Thị Trâm Huyền 10.0  7.0  5.0   6.5
46 1000200119 ðinh Hồng Hưng 10.0  7.0  4.0   6.0
47 1000200120 ðặng Thị Mỹ Hương

48 1000200124 Nguyễn Thị Ngọc Hương  9.0  7.0  5.0   6.4
49 1000200140 ðào Vũ Mai Khanh

50 1000200142 Lê Thị Xuân Khoa 10.0  7.0  7.0   7.5
51 1000200143 Dư¬ng Chung Kiên  9.0  7.0  6.0   6.9
52 1000200147 Vũ Cao Kỳ 10.0  7.0  6.0   7.0
53 1000200153 Trần Thị Tuyết Lan  0.0  0.0  0.0   0.0
54 1000200156 Phạm Thị Mỹ Lệ

55 1000200158 Bùi Thanh Liêm  9.0  7.0  4.0   5.9
56 1000200159 Nguyễn Thị Bích Liên  9.0  7.0  6.0   6.9
57 1000200163 Khưu Yến Linh  9.0  7.0  0.0  0.0   3.9
58 1000200165 Trần Thị Mỹ Linh 10.0  7.0  7.0   7.5
59 1000200166 ðỗ Thị Thu Loan

60 1000200425 Nguyễn Bình Phư¬ng Loan  9.0  7.0  6.0   6.9
61 1000200169 Nguyễn Minh Loan  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1000200173 Phạm Tấn Lợi

63 1000200178 Lành Thị Uyên Ly

64 1000200450 Nguyễn Thị Châu Mai

65 1000200182 Nguyễn Thị Thanh Mai  9.0  7.0  6.0   6.9
66 1000200183 Trần Thị Thùy Mai 10.0  7.0  4.0   6.0
67 1000200184 Hoàng Tích Mẫn

68 1000200185 Phạm Thị Trà Mi 10.0  7.0  7.0   7.5
69 1000200186 Lê Quang Minh

70 1000200451 Lê Thị Mùi 10.0  7.0  4.0   6.0
71 1000200191 Trư¬ng Trà My  9.0  7.0  6.0   6.9
72 1000200193 Nguyễn Hoàng Nam 10.0  7.0  6.0   7.0
73 1000200198 Nguyễn Thanh Kim Ngân

74 1000200199 Nguyễn Thị Thủy Ngân  9.0  7.0  4.0   5.9
75 1000200200 Bùi Minh Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
76 1000200209 Dư¬ng Quỳnh Nhi  9.0  7.0  5.0   6.4
77 1000200217 ðỗ Thị Hồng Nhung

78 1000200220 Nguyễn Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200216 Trư¬ng Thị Quỳnh Như  9.0  7.0  3.0   5.4
80 1000200444 Nguyễn Thị Mỹ Nương 10.0  7.0  6.0   7.0
81 1000200233 ðặng Thị Thanh Phúc 10.0  7.0  6.0   7.0
82 1000200235 ðỗ Hữu Phước  9.0  7.0  6.0   6.9
83 1000200250 Nguyễn Võ Minh Quân 10.0  7.0  6.0   7.0
84 1000200252 ðào Mỹ Quyên

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Kiểm toán (ACCO2308T)

85 1000200253 Huỳnh Ngọc Quyên 10.0  7.0  7.0   7.5
86 1000200259 Phy Sorya

87 1000200260 Nguyễn Thị Tuyết Sương 10.0  7.0  7.0   7.5
88 1000200264 Hứa Minh Tâm

89 1000200265 Nguyễn ðỗ Minh Tâm  9.0  7.0  5.0   6.4
90 1000200267 Nguyễn Thị Băng Tâm

91 1000200559 Phạm Thị Băng Tâm 10.0  7.0  7.0   7.5
92 1000200270 Trần ðỗ Hoàng Tâm  9.0  7.0  5.0   6.4
93 1000200275 Cao Thành Tấn

94 1000200446 Huỳnh Ngọc Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
95 1000200281 Dư¬ng Thị Thanh Thảo

96 1000200282 Huỳnh Thị Thanh Thảo 10.0  7.0  6.0   7.0
97 1000200290 Nguyễn Thị Mai Thảo 10.0  7.0  6.0   7.0
98 1000200429 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10.0  7.0  7.0   7.5
99 1000200299 Vũ Nguyên Phư¬ng Thảo  9.0  7.0  4.0   5.9

100 0900300452 Nguyễn Thị Hồng Thắm

101 1000200300 Trần Nguyễn Khoa Thi 10.0  7.0  7.0   7.5
102 1000200303 Nguyễn Trư¬ng Bảo Thịnh 10.0  7.0  4.0   6.0
103 1000200304 Võ Hồng Thơ

104 1000200447 Lê Thị Thu  9.0  7.0  5.0   6.4
105 1000200320 Lê Thị Lệ Thủy

106 1000200315 Dư¬ng Mộng Thúy

107 1000200317 Lê Thị Ngọc Thúy  9.0  7.0  6.0   6.9
108 1000200310 Nguyễn Minh Thư  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
109 1000200323 Hứa Phạm Thủy Tiên 10.0  7.0  4.0   6.0
110 1000200340 ðỗ Thị Huỳnh Trang 10.0  7.0  6.0   7.0
111 1000200342 Hà Thụy Hoàng Trang  0.0  0.0  0.0   0.0
112 1000200351 Nguyễn Thị Thu Trang  9.0  7.0  5.0   6.4
113 1000200355 Trần Thị Huyền Trang 10.0  7.0  5.0   6.5
114 1000200357 Trần Thị Thu Trang 10.0  7.0  6.0   7.0
115 1000200426 Huỳnh Thị Bích Trâm 10.0  7.0  6.0   7.0
116 1000200330 Lê Thị Ngọc Trâm 10.0  7.0  6.0   7.0
117 1000200335 Trần Thị Ngọc Trâm

118 1000200339 Trần Bảo Trân 10.0  7.0  4.0   6.0
119 1000200363 Nguyễn Trúc Trí 10.0  7.0  5.0   6.5
120 1000200364 Phạm Hoàng Minh Trí  9.0  7.0  6.0   6.9
121 1000200365 Nguyễn Kim Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
122 1000200366 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 10.0  7.0  7.0   7.5
123 1000200454 Nguyễn Thành Trung

124 1000200368 Nguyễn Thành Trực  9.0  7.0  5.0   6.4
125 1000200376 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn  9.0  7.0  6.0   6.9
126 1000200377 Võ Minh Tuấn

127 1000200380 Nguyễn Hữu Tuyền 10.0  7.0  5.0   6.5
128 1000200456 Nguyễn Hoàng Tú Uyên

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Kiểm toán (ACCO2308T)

129 1000200387 Nguyễn Thị Phư¬ng Uyên 10.0  7.0  7.0   7.5
130 1000200393 Ngô Kim Vân  9.0  7.0  5.0   6.4
131 1000200396 Trần Thị Bích Vân 10.0  7.0  5.0   6.5
132 1000200398 ðinh Thị Tường Vi

133 1000200405 Nguyễn Văn Vương

134 1000200407 Sử Thị Huyền Vy  9.0  7.0  5.0   6.4
135 1000200409 ðoàn Thị Xuân

136 1000200408 ðỗ Thị Xuân

137 1000200412 Nguyễn Thanh Xuân 10.0  7.0  7.0   7.5
138 1000200413 Nguyễn Thị Xuân Xuân  0.0  0.0  0.0   0.0
139 1000200415 Hồ Thị Kim Xuyến 10.0  7.0  6.0   7.0
140 1000200417 Phan Thị Chúc Y 10.0  7.0  6.0   7.0
141 1000200418 Lê Kim Yến

142 1000200419 Nguyễn Thị Hoàng Yến 10.0  7.0  5.0   6.5

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Tin học kế toán 2 (ACCO2411T)

1 1000200002 Nguyễn Thị Thúy An  7.0  6.0  5.0   5.7
2 1000200445 Trần Thị Thúy An

3 1000200003 Trư¬ng Ngọc Thùy An

4 1000200006 Bùi Tuấn Anh

5 1000200011 Nguyễn Quốc Anh

6 1000200012 Nguyễn Thị Tú Anh

7 1000200015 Phan Vân Anh

8 1000200016 Thái Quỳnh Anh 10.0  8.0  0.0  4.0   6.4
9 1000200020 Nguyễn Thị Ngọc ánh  8.0  7.0  9.0   8.2

10 1000200022 Phạm Hoài Bảo  2.0  0.0  0.0   0.4
11 1000200024 ðỗ Tư Bình

12 1000200027 ðinh Thị Bảo Châu  8.0  7.0  8.0   7.7
13 1000200032 ðặng Trọng Công  9.0  6.0  7.0   7.0
14 1000200033 Phạm Ngọc Kim Cương 10.0  7.0  0.0  2.0   5.0
15 1000200042 Nguyễn Kiều Mỹ Dung

16 1000200054 Nguyễn Hiền ða  8.0  7.0  5.0   6.2
17 1000200055 Ngô Kim Trang ðài

18 1000200056 Nguyễn Thị Trang ðài  8.0  7.0  4.0   5.7
19 1000200058 Nguyễn Thị Trúc ðào

20 1000200059 Nguyễn Anh ðạt  2.0  0.0  0.0   0.4
21 1000200072 Vư¬ng Thị Thu Hà

22 1000200083 Hồ Thị Hồng Hạnh  8.0  7.0  1.0  6.0   6.7
23 1000200088 Trần Thị Ngọc Hạnh  9.0  8.0  8.0   8.2
24 1000200077 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  8.0  7.0  2.0  4.0   5.7
25 1000200078 Nguyễn Thị Thu Hằng  8.0  8.0  7.0   7.5
26 1000200075 Lê Ngọc Hân  8.0  7.0  5.0   6.2
27 1000200090 Lê Thị Hậu 10.0  6.0  3.0   5.2
28 1000200093 Phạm Minh Hiền  8.0  6.0  0.0  2.0   4.4
29 1000200091 Phạm Hữu Hiển

30 1000200096 Bùi Trung Hiếu

31 1000200099 Nguyễn Doãn Hiếu

32 1000200100 Nguyễn Thị Hiếu  8.0  7.0  0.0  4.0   5.7
33 1000200101 Nguyễn Thị Ngọc Hoa  9.0  7.0  3.0   5.4
34 1000200102 Nguyễn Thị Phư¬ng Hoa  8.0  8.0  3.0   5.5
35 1000200103 ðặng Thị Khánh Hòa  7.0  7.0  0.0   3.5
36 1000200106 Nguyễn Khánh Hòa

37 1000200108 Nguyễn Hoài  9.0  8.0  5.0   6.7
38 1000200110 Chiêu Phượng Hoàng 10.0  8.0  9.0   8.9
39 1000200113 Phạm Triệu Ngọc Hoàng  9.0  7.0  2.0  9.0   8.4
40 1000200116 Trần Thị Thúy Hồng  9.0  7.0  2.0  4.0   5.9

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Tin học kế toán 2 (ACCO2411T)

41 1000200129 Phan Thái Huy

42 1000200130 Phan Tuấn Huy  3.0  0.0  0.0  0.0   0.5
43 1000200136 Lê Trần Thanh Huyền  7.0  0.0  2.0  0.0   2.2
44 1000200448 Mai Thanh Huyền  0.0  0.0  0.0   0.0
45 1000200137 Nguyễn Thị Trâm Huyền  8.0  7.0  2.0  6.0   6.7
46 1000200119 ðinh Hồng Hưng  8.0  7.0  3.0   5.2
47 1000200120 ðặng Thị Mỹ Hương

48 1000200124 Nguyễn Thị Ngọc Hương  8.0  7.0  0.0  0.0   3.7
49 1000200140 ðào Vũ Mai Khanh

50 1000200142 Lê Thị Xuân Khoa 10.0  8.0  8.0   8.4
51 1000200143 Dư¬ng Chung Kiên  9.0  6.0  9.0   8.0
52 1000200147 Vũ Cao Kỳ  9.0  6.0  2.0  3.0   5.0
53 1000200153 Trần Thị Tuyết Lan  3.0  0.0  0.0   0.5
54 1000200156 Phạm Thị Mỹ Lệ

55 1000200158 Bùi Thanh Liêm  7.0  8.0  2.0  6.0   6.9
56 1000200159 Nguyễn Thị Bích Liên 10.0  7.0  7.0   7.5
57 1000200163 Khưu Yến Linh  7.0  0.0  0.0  0.0   1.2
58 1000200165 Trần Thị Mỹ Linh  8.0  8.0  7.0   7.5
59 1000200166 ðỗ Thị Thu Loan

60 1000200425 Nguyễn Bình Phư¬ng Loan  8.0  8.0  5.0   6.5
61 1000200169 Nguyễn Minh Loan  3.0  0.0  0.0  0.0   0.5
62 1000200173 Phạm Tấn Lợi

63 1000200178 Lành Thị Uyên Ly

64 1000200450 Nguyễn Thị Châu Mai

65 1000200182 Nguyễn Thị Thanh Mai  8.0  8.0  6.0   7.0
66 1000200183 Trần Thị Thùy Mai  8.0  8.0  4.0   6.0
67 1000200184 Hoàng Tích Mẫn

68 1000200185 Phạm Thị Trà Mi  8.0  7.0  9.0   8.2
69 1000200186 Lê Quang Minh

70 1000200451 Lê Thị Mùi  8.0  6.0  2.0  3.0   4.9
71 1000200191 Trư¬ng Trà My  8.0  6.0  3.0  3.0   4.9
72 1000200193 Nguyễn Hoàng Nam  9.0  9.0  9.0   9.0
73 1000200198 Nguyễn Thanh Kim Ngân

74 1000200199 Nguyễn Thị Thủy Ngân  8.0  7.0  9.0   8.2
75 1000200200 Bùi Minh Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
76 1000200209 Dư¬ng Quỳnh Nhi  9.0  7.0  9.0   8.4
77 1000200217 ðỗ Thị Hồng Nhung

78 1000200220 Nguyễn Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200216 Trư¬ng Thị Quỳnh Như  8.0  8.0  9.0   8.5
80 1000200444 Nguyễn Thị Mỹ Nương  8.0  7.0  7.0   7.2
81 1000200233 ðặng Thị Thanh Phúc  8.0  8.0  3.0   5.5
82 1000200235 ðỗ Hữu Phước  8.0  6.0  0.0  7.0   6.9
83 1000200250 Nguyễn Võ Minh Quân  8.0  6.0  5.0   5.9
84 1000200252 ðào Mỹ Quyên

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Tin học kế toán 2 (ACCO2411T)

85 1000200253 Huỳnh Ngọc Quyên  8.0  8.0  7.0   7.5
86 1000200259 Phy Sorya

87 1000200260 Nguyễn Thị Tuyết Sương 10.0  6.0  0.0  3.0   5.2
88 1000200264 Hứa Minh Tâm

89 1000200265 Nguyễn ðỗ Minh Tâm  8.0  6.0  9.0   7.9
90 1000200267 Nguyễn Thị Băng Tâm

91 1000200559 Phạm Thị Băng Tâm  8.0  6.0  4.0   5.4
92 1000200270 Trần ðỗ Hoàng Tâm  8.0  8.0  9.0   8.5
93 1000200275 Cao Thành Tấn

94 1000200446 Huỳnh Ngọc Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
95 1000200281 Dư¬ng Thị Thanh Thảo

96 1000200282 Huỳnh Thị Thanh Thảo  8.0  7.0  9.0   8.2
97 1000200290 Nguyễn Thị Mai Thảo  8.0  7.0  0.0  6.0   6.7
98 1000200429 Nguyễn Thị Thanh Thảo  8.0  8.0  8.0   8.0
99 1000200299 Vũ Nguyên Phư¬ng Thảo  6.0  0.0  0.0  0.0   1.0

100 0900300452 Nguyễn Thị Hồng Thắm

101 1000200300 Trần Nguyễn Khoa Thi  8.0  6.0  7.0   6.9
102 1000200303 Nguyễn Trư¬ng Bảo Thịnh  8.0  8.0  0.0  3.0   5.5
103 1000200304 Võ Hồng Thơ

104 1000200447 Lê Thị Thu  8.0  7.0  0.0  3.0   5.2
105 1000200320 Lê Thị Lệ Thủy

106 1000200315 Dư¬ng Mộng Thúy

107 1000200317 Lê Thị Ngọc Thúy  8.0  7.0  1.0  7.0   7.2
108 1000200310 Nguyễn Minh Thư  2.0  7.0  0.0  0.0   2.7
109 1000200323 Hứa Phạm Thủy Tiên  8.0  8.0  1.0  7.0   7.5
110 1000200340 ðỗ Thị Huỳnh Trang  8.0  7.0  3.0   5.2
111 1000200342 Hà Thụy Hoàng Trang  0.0  0.0  0.0   0.0
112 1000200351 Nguyễn Thị Thu Trang 10.0  7.0  2.0   5.0
113 1000200355 Trần Thị Huyền Trang  8.0  8.0  0.0  4.0   6.0
114 1000200357 Trần Thị Thu Trang  8.0  7.0  5.0   6.2
115 1000200426 Huỳnh Thị Bích Trâm 10.0  8.0  2.0   5.4
116 1000200330 Lê Thị Ngọc Trâm  8.0  8.0  9.0   8.5
117 1000200335 Trần Thị Ngọc Trâm

118 1000200339 Trần Bảo Trân  8.0  8.0  4.0   6.0
119 1000200363 Nguyễn Trúc Trí  8.0  6.0  8.0   7.4
120 1000200364 Phạm Hoàng Minh Trí  8.0  7.0  9.0   8.2
121 1000200365 Nguyễn Kim Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
122 1000200366 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 10.0  8.0  7.0   7.9
123 1000200454 Nguyễn Thành Trung

124 1000200368 Nguyễn Thành Trực  9.0  6.0  0.0  3.0   5.0
125 1000200376 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 10.0  7.0  5.0   6.5
126 1000200377 Võ Minh Tuấn

127 1000200380 Nguyễn Hữu Tuyền  8.0  8.0  4.0   6.0
128 1000200456 Nguyễn Hoàng Tú Uyên

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Tin học kế toán 2 (ACCO2411T)

129 1000200387 Nguyễn Thị Phư¬ng Uyên  8.0  5.0  6.0   6.0
130 1000200393 Ngô Kim Vân 10.0  8.0  6.0   7.4
131 1000200396 Trần Thị Bích Vân 10.0  7.0  2.0   5.0
132 1000200398 ðinh Thị Tường Vi

133 1000200405 Nguyễn Văn Vương

134 1000200407 Sử Thị Huyền Vy  6.0  6.0  0.0  0.0   3.0
135 1000200409 ðoàn Thị Xuân

136 1000200408 ðỗ Thị Xuân

137 1000200412 Nguyễn Thanh Xuân  7.0  6.0  5.0   5.7
138 1000200413 Nguyễn Thị Xuân Xuân  0.0  0.0  0.0   0.0
139 1000200415 Hồ Thị Kim Xuyến  8.0  8.0  0.0  0.0   4.0
140 1000200417 Phan Thị Chúc Y  8.0  8.0  5.0   6.5
141 1000200418 Lê Kim Yến

142 1000200419 Nguyễn Thị Hoàng Yến  8.0  7.0  4.0   5.7

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 3 (ACCO2608T)

1 1000200002 Nguyễn Thị Thúy An  6.0  7.0  6.0   6.4
2 1000200445 Trần Thị Thúy An

3 1000200003 Trư¬ng Ngọc Thùy An

4 1000200006 Bùi Tuấn Anh

5 1000200011 Nguyễn Quốc Anh

6 1000200012 Nguyễn Thị Tú Anh

7 1000200015 Phan Vân Anh

8 1000200016 Thái Quỳnh Anh  6.0  6.0  5.0   5.5
9 1000200020 Nguyễn Thị Ngọc ánh  6.0  7.0  7.0   6.9

10 1000200022 Phạm Hoài Bảo  1.0  3.0  0.0   1.2
11 1000200024 ðỗ Tư Bình

12 1000200027 ðinh Thị Bảo Châu  9.0  8.0  9.0   8.7
13 1000200032 ðặng Trọng Công  6.0  7.0  6.0   6.4
14 1000200033 Phạm Ngọc Kim Cương  5.0  6.0  0.0  3.0   4.4
15 1000200042 Nguyễn Kiều Mỹ Dung

16 1000200054 Nguyễn Hiền ða  6.0  7.0  4.0   5.4
17 1000200055 Ngô Kim Trang ðài

18 1000200056 Nguyễn Thị Trang ðài  9.0  8.0  4.0   6.2
19 1000200058 Nguyễn Thị Trúc ðào

20 1000200059 Nguyễn Anh ðạt  0.0  0.0  0.0   0.0
21 1000200072 Vư¬ng Thị Thu Hà

22 1000200083 Hồ Thị Hồng Hạnh  9.0  8.0  6.0   7.2
23 1000200088 Trần Thị Ngọc Hạnh 10.0  9.0 10.0   9.7
24 1000200077 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  9.0  8.0  2.0   5.2
25 1000200078 Nguyễn Thị Thu Hằng  8.0  7.0  6.0   6.7
26 1000200075 Lê Ngọc Hân  9.0  8.0  5.0   6.7
27 1000200090 Lê Thị Hậu  6.0  6.0  4.0   5.0
28 1000200093 Phạm Minh Hiền  5.0  6.0  1.0  0.0   3.4
29 1000200091 Phạm Hữu Hiển

30 1000200096 Bùi Trung Hiếu

31 1000200099 Nguyễn Doãn Hiếu

32 1000200100 Nguyễn Thị Hiếu  8.0  7.0  1.0  4.0   5.7
33 1000200101 Nguyễn Thị Ngọc Hoa  9.0  8.0  5.0   6.7
34 1000200102 Nguyễn Thị Phư¬ng Hoa 10.0  9.0  3.0   6.2
35 1000200103 ðặng Thị Khánh Hòa  2.0  0.0  0.0   0.4
36 1000200106 Nguyễn Khánh Hòa

37 1000200108 Nguyễn Hoài  6.0  7.0  7.0   6.9
38 1000200110 Chiêu Phượng Hoàng  9.0  8.0 10.0   9.2
39 1000200113 Phạm Triệu Ngọc Hoàng 10.0  9.0 10.0   9.7
40 1000200116 Trần Thị Thúy Hồng  5.0  4.0  4.0  3.0   4.2

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 3 (ACCO2608T)

41 1000200129 Phan Thái Huy

42 1000200130 Phan Tuấn Huy  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200136 Lê Trần Thanh Huyền  2.0  5.0  1.0  0.0   2.5
44 1000200448 Mai Thanh Huyền  0.0  0.0  0.0   0.0
45 1000200137 Nguyễn Thị Trâm Huyền  6.0  7.0  5.0   5.9
46 1000200119 ðinh Hồng Hưng  3.0  8.0  2.0  1.0   4.2
47 1000200120 ðặng Thị Mỹ Hương

48 1000200124 Nguyễn Thị Ngọc Hương  5.0  6.0  0.0  3.0   4.4
49 1000200140 ðào Vũ Mai Khanh

50 1000200142 Lê Thị Xuân Khoa  9.0  8.0 10.0   9.2
51 1000200143 Dư¬ng Chung Kiên  5.0  7.0  2.0  5.0   5.7
52 1000200147 Vũ Cao Kỳ  6.0  7.0  2.0  8.0   7.4
53 1000200153 Trần Thị Tuyết Lan  1.0  0.0  0.0   0.2
54 1000200156 Phạm Thị Mỹ Lệ

55 1000200158 Bùi Thanh Liêm  4.0  6.0  3.0  4.0   4.7
56 1000200159 Nguyễn Thị Bích Liên  9.0  8.0  7.0   7.7
57 1000200163 Khưu Yến Linh  3.0  7.0  0.0  0.0   2.9
58 1000200165 Trần Thị Mỹ Linh 10.0  9.0  9.0   9.2
59 1000200166 ðỗ Thị Thu Loan

60 1000200425 Nguyễn Bình Phư¬ng Loan  2.0  5.0  2.0  6.0   5.0
61 1000200169 Nguyễn Minh Loan  1.0  4.0  0.0  0.0   1.5
62 1000200173 Phạm Tấn Lợi

63 1000200178 Lành Thị Uyên Ly

64 1000200450 Nguyễn Thị Châu Mai

65 1000200182 Nguyễn Thị Thanh Mai  6.0  7.0  6.0   6.4
66 1000200183 Trần Thị Thùy Mai  8.0  7.0  5.0   6.2
67 1000200184 Hoàng Tích Mẫn

68 1000200185 Phạm Thị Trà Mi  9.0  8.0  8.0   8.2
69 1000200186 Lê Quang Minh

70 1000200451 Lê Thị Mùi  8.0  7.0  4.0   5.7
71 1000200191 Trư¬ng Trà My  6.0  7.0  4.0   5.4
72 1000200193 Nguyễn Hoàng Nam 10.0  9.0  7.0   8.2
73 1000200198 Nguyễn Thanh Kim Ngân

74 1000200199 Nguyễn Thị Thủy Ngân  7.0  7.0  1.0  6.0   6.5
75 1000200200 Bùi Minh Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
76 1000200209 Dư¬ng Quỳnh Nhi  6.0  7.0  6.0   6.4
77 1000200217 ðỗ Thị Hồng Nhung

78 1000200220 Nguyễn Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200216 Trư¬ng Thị Quỳnh Như  6.0  7.0  3.0  4.0   5.4
80 1000200444 Nguyễn Thị Mỹ Nương  9.0  8.0  6.0   7.2
81 1000200233 ðặng Thị Thanh Phúc  9.0  8.0  7.0   7.7
82 1000200235 ðỗ Hữu Phước  6.0  7.0  1.0  5.0   5.9
83 1000200250 Nguyễn Võ Minh Quân  7.0  4.0  6.0   5.5
84 1000200252 ðào Mỹ Quyên

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 3

Ghi chú

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 3 (ACCO2608T)

85 1000200253 Huỳnh Ngọc Quyên 10.0  9.0  7.0   8.2
86 1000200259 Phy Sorya

87 1000200260 Nguyễn Thị Tuyết Sương  6.0  6.0  4.0   5.0
88 1000200264 Hứa Minh Tâm

89 1000200265 Nguyễn ðỗ Minh Tâm  3.0  5.0  1.0  0.0   2.7
90 1000200267 Nguyễn Thị Băng Tâm

91 1000200559 Phạm Thị Băng Tâm  6.0  6.0  5.0   5.5
92 1000200270 Trần ðỗ Hoàng Tâm  6.0  7.0  4.0   5.4
93 1000200275 Cao Thành Tấn

94 1000200446 Huỳnh Ngọc Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
95 1000200281 Dư¬ng Thị Thanh Thảo

96 1000200282 Huỳnh Thị Thanh Thảo  6.0  7.0  3.0  7.0   6.9
97 1000200290 Nguyễn Thị Mai Thảo 10.0  9.0  5.0   7.2
98 1000200429 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10.0  9.0 10.0   9.7
99 1000200299 Vũ Nguyên Phư¬ng Thảo  2.0  4.0  0.0  0.0   1.7

100 0900300452 Nguyễn Thị Hồng Thắm

101 1000200300 Trần Nguyễn Khoa Thi  7.0  7.0  7.0   7.0
102 1000200303 Nguyễn Trư¬ng Bảo Thịnh  4.0  5.0  5.0  7.0   5.9
103 1000200304 Võ Hồng Thơ

104 1000200447 Lê Thị Thu  6.0  7.0  2.0  5.0   5.9
105 1000200320 Lê Thị Lệ Thủy

106 1000200315 Dư¬ng Mộng Thúy

107 1000200317 Lê Thị Ngọc Thúy  6.0  7.0  6.0   6.4
108 1000200310 Nguyễn Minh Thư  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
109 1000200323 Hứa Phạm Thủy Tiên  7.0  4.0  1.0  1.0   3.0
110 1000200340 ðỗ Thị Huỳnh Trang  9.0  8.0  2.0   5.2
111 1000200342 Hà Thụy Hoàng Trang  0.0  0.0  0.0   0.0
112 1000200351 Nguyễn Thị Thu Trang  7.0  8.0  7.0   7.4
113 1000200355 Trần Thị Huyền Trang  5.0  9.0  2.0  6.0   6.9
114 1000200357 Trần Thị Thu Trang  6.0  7.0  4.0   5.4
115 1000200426 Huỳnh Thị Bích Trâm  9.0  8.0  5.0   6.7
116 1000200330 Lê Thị Ngọc Trâm  8.0  7.0  1.0  4.0   5.7
117 1000200335 Trần Thị Ngọc Trâm

118 1000200339 Trần Bảo Trân 10.0  9.0  5.0   7.2
119 1000200363 Nguyễn Trúc Trí  8.0  7.0  5.0   6.2
120 1000200364 Phạm Hoàng Minh Trí  6.0  7.0  1.0  5.0   5.9
121 1000200365 Nguyễn Kim Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
122 1000200366 Nguyễn Thị Mỹ Trinh  9.0  8.0  7.0   7.7
123 1000200454 Nguyễn Thành Trung

124 1000200368 Nguyễn Thành Trực  3.0  5.0  4.0  5.0   4.7
125 1000200376 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn  9.0  8.0  3.0   5.7
126 1000200377 Võ Minh Tuấn

127 1000200380 Nguyễn Hữu Tuyền  8.0  7.0  5.0   6.2
128 1000200456 Nguyễn Hoàng Tú Uyên

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 4

Ghi chú

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 3 (ACCO2608T)

129 1000200387 Nguyễn Thị Phư¬ng Uyên  7.0  7.0  9.0   8.0
130 1000200393 Ngô Kim Vân  9.0  8.0  5.0   6.7
131 1000200396 Trần Thị Bích Vân  7.0  4.0  1.0  2.0   3.5
132 1000200398 ðinh Thị Tường Vi

133 1000200405 Nguyễn Văn Vương

134 1000200407 Sử Thị Huyền Vy  2.0  6.0  0.0  0.0   2.4
135 1000200409 ðoàn Thị Xuân

136 1000200408 ðỗ Thị Xuân

137 1000200412 Nguyễn Thanh Xuân  7.0  7.0  8.0   7.5
138 1000200413 Nguyễn Thị Xuân Xuân  0.0  0.0  0.0   0.0
139 1000200415 Hồ Thị Kim Xuyến  7.0  7.0  0.0  0.0   3.5
140 1000200417 Phan Thị Chúc Y  7.0  7.0  4.0   5.5
141 1000200418 Lê Kim Yến

142 1000200419 Nguyễn Thị Hoàng Yến  6.0  7.0  3.0  7.0   6.9

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Lớp: KT10C1

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Phân tích hoạt ñộng kinh doanh (BADM2310T)

1 1000200002 Nguyễn Thị Thúy An  5.0  5.0  6.0   5.5
2 1000200445 Trần Thị Thúy An

3 1000200003 Trư¬ng Ngọc Thùy An

4 1000200006 Bùi Tuấn Anh

5 1000200011 Nguyễn Quốc Anh

6 1000200012 Nguyễn Thị Tú Anh

7 1000200015 Phan Vân Anh

8 1000200016 Thái Quỳnh Anh  5.0  0.0  5.0  8.0   4.9
9 1000200020 Nguyễn Thị Ngọc ánh  8.0  7.0  9.0   8.2

10 1000200022 Phạm Hoài Bảo  0.0  0.0  0.0   0.0
11 1000200024 ðỗ Tư Bình

12 1000200027 ðinh Thị Bảo Châu  6.0  8.0  9.0   8.2
13 1000200032 ðặng Trọng Công  4.0  5.0  8.0   6.4
14 1000200033 Phạm Ngọc Kim Cương  8.0  8.0  2.0   5.0
15 1000200042 Nguyễn Kiều Mỹ Dung

16 1000200054 Nguyễn Hiền ða  6.0  1.0  3.0  8.0   5.4
17 1000200055 Ngô Kim Trang ðài

18 1000200056 Nguyễn Thị Trang ðài  6.0  6.0  4.0   5.0
19 1000200058 Nguyễn Thị Trúc ðào

20 1000200059 Nguyễn Anh ðạt  0.0  0.0  0.0   0.0
21 1000200072 Vư¬ng Thị Thu Hà

22 1000200083 Hồ Thị Hồng Hạnh  7.0  6.0  8.0   7.2
23 1000200088 Trần Thị Ngọc Hạnh  5.0  7.0  9.0   7.7
24 1000200077 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  7.0  6.0  6.0   6.2
25 1000200078 Nguyễn Thị Thu Hằng  5.0  9.0  9.0   8.4
26 1000200075 Lê Ngọc Hân  8.0  7.0  5.0   6.2
27 1000200090 Lê Thị Hậu  5.0  8.0  8.0   7.5
28 1000200093 Phạm Minh Hiền  8.0  6.0  6.0   6.4
29 1000200091 Phạm Hữu Hiển

30 1000200096 Bùi Trung Hiếu

31 1000200099 Nguyễn Doãn Hiếu

32 1000200100 Nguyễn Thị Hiếu  7.0  0.0  4.0  6.0   4.2
33 1000200101 Nguyễn Thị Ngọc Hoa  5.0  6.0  7.0   6.4
34 1000200102 Nguyễn Thị Phư¬ng Hoa  5.0  8.0  6.0   6.5
35 1000200103 ðặng Thị Khánh Hòa  0.0  5.0  0.0   1.7
36 1000200106 Nguyễn Khánh Hòa

37 1000200108 Nguyễn Hoài  4.0  7.0  3.0  8.0   7.0
38 1000200110 Chiêu Phượng Hoàng  3.0  8.0  9.0   7.7
39 1000200113 Phạm Triệu Ngọc Hoàng  5.0  7.0  9.0   7.7
40 1000200116 Trần Thị Thúy Hồng  5.0  5.0  7.0   6.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Phân tích hoạt ñộng kinh doanh (BADM2310T)

41 1000200129 Phan Thái Huy

42 1000200130 Phan Tuấn Huy  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
43 1000200136 Lê Trần Thanh Huyền  0.0  0.0  5.0  0.0   2.5
44 1000200448 Mai Thanh Huyền  0.0  0.0  0.0   0.0
45 1000200137 Nguyễn Thị Trâm Huyền  8.0  8.0  5.0   6.5
46 1000200119 ðinh Hồng Hưng  5.0  6.0  3.0  5.0   5.4
47 1000200120 ðặng Thị Mỹ Hương

48 1000200124 Nguyễn Thị Ngọc Hương  8.0  4.0  5.0   5.2
49 1000200140 ðào Vũ Mai Khanh

50 1000200142 Lê Thị Xuân Khoa  3.0  8.0  8.0   7.2
51 1000200143 Dư¬ng Chung Kiên  8.0  8.0  5.0   6.5
52 1000200147 Vũ Cao Kỳ  6.0  5.0  6.0   5.7
53 1000200153 Trần Thị Tuyết Lan  0.0  0.0  0.0   0.0
54 1000200156 Phạm Thị Mỹ Lệ

55 1000200158 Bùi Thanh Liêm  5.0  0.0  4.0  9.0   5.4
56 1000200159 Nguyễn Thị Bích Liên  7.0  8.0  8.0   7.9
57 1000200163 Khưu Yến Linh  0.0  8.0  2.0  0.0   3.7
58 1000200165 Trần Thị Mỹ Linh  5.0  8.0  6.0   6.5
59 1000200166 ðỗ Thị Thu Loan

60 1000200425 Nguyễn Bình Phư¬ng Loan  5.0  5.0  5.0   5.0
61 1000200169 Nguyễn Minh Loan  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1000200173 Phạm Tấn Lợi

63 1000200178 Lành Thị Uyên Ly

64 1000200450 Nguyễn Thị Châu Mai

65 1000200182 Nguyễn Thị Thanh Mai  5.0  7.0  6.0   6.2
66 1000200183 Trần Thị Thùy Mai  5.0  9.0  6.0   6.9
67 1000200184 Hoàng Tích Mẫn

68 1000200185 Phạm Thị Trà Mi  5.0  0.0  9.0   5.4
69 1000200186 Lê Quang Minh

70 1000200451 Lê Thị Mùi  7.0  7.0  4.0   5.5
71 1000200191 Trư¬ng Trà My  5.0  7.0  6.0   6.2
72 1000200193 Nguyễn Hoàng Nam  5.0  8.0  7.0   7.0
73 1000200198 Nguyễn Thanh Kim Ngân

74 1000200199 Nguyễn Thị Thủy Ngân  5.0  6.0  3.0  6.0   5.9
75 1000200200 Bùi Minh Ngọc  0.0  0.0  0.0   0.0
76 1000200209 Dư¬ng Quỳnh Nhi  4.0  5.0  2.0  7.0   5.9
77 1000200217 ðỗ Thị Hồng Nhung

78 1000200220 Nguyễn Thị Hồng Nhung  0.0  0.0  0.0   0.0
79 1000200216 Trư¬ng Thị Quỳnh Như  5.0  7.0  2.0  6.0   6.2
80 1000200444 Nguyễn Thị Mỹ Nương  8.0  6.0  8.0   7.4
81 1000200233 ðặng Thị Thanh Phúc  8.0  6.0  7.0   6.9
82 1000200235 ðỗ Hữu Phước  5.0  7.0  4.0   5.2
83 1000200250 Nguyễn Võ Minh Quân  8.0  7.0  6.0   6.7
84 1000200252 ðào Mỹ Quyên

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1
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85 1000200253 Huỳnh Ngọc Quyên  5.0  7.0  8.0   7.2
86 1000200259 Phy Sorya

87 1000200260 Nguyễn Thị Tuyết Sương  5.0  0.0  7.0  7.0   4.4
88 1000200264 Hứa Minh Tâm

89 1000200265 Nguyễn ðỗ Minh Tâm  8.0  0.0  4.0  5.0   3.9
90 1000200267 Nguyễn Thị Băng Tâm

91 1000200559 Phạm Thị Băng Tâm  8.0  0.0  4.0  7.0   4.9
92 1000200270 Trần ðỗ Hoàng Tâm  5.0  7.0  5.0   5.7
93 1000200275 Cao Thành Tấn

94 1000200446 Huỳnh Ngọc Thanh  0.0  0.0  0.0   0.0
95 1000200281 Dư¬ng Thị Thanh Thảo

96 1000200282 Huỳnh Thị Thanh Thảo  5.0  7.0  6.0   6.2
97 1000200290 Nguyễn Thị Mai Thảo  5.0  7.0  6.0   6.2
98 1000200429 Nguyễn Thị Thanh Thảo  5.0  8.0  9.0   8.0
99 1000200299 Vũ Nguyên Phư¬ng Thảo  0.0  0.0  4.0  0.0   2.0

100 0900300452 Nguyễn Thị Hồng Thắm

101 1000200300 Trần Nguyễn Khoa Thi  8.0  0.0  9.0   5.9
102 1000200303 Nguyễn Trư¬ng Bảo Thịnh  6.0  0.0  6.0  7.0   4.5
103 1000200304 Võ Hồng Thơ

104 1000200447 Lê Thị Thu  5.0  7.0  2.0  6.0   6.2
105 1000200320 Lê Thị Lệ Thủy

106 1000200315 Dư¬ng Mộng Thúy

107 1000200317 Lê Thị Ngọc Thúy  2.0  5.0  4.0  6.0   5.0
108 1000200310 Nguyễn Minh Thư  0.0  0.0  0.0  0.0   0.0
109 1000200323 Hứa Phạm Thủy Tiên  5.0  0.0  6.0  6.0   3.9
110 1000200340 ðỗ Thị Huỳnh Trang  8.0  6.0  4.0   5.4
111 1000200342 Hà Thụy Hoàng Trang  0.0  0.0  0.0   0.0
112 1000200351 Nguyễn Thị Thu Trang  7.0  0.0  5.0  8.0   5.2
113 1000200355 Trần Thị Huyền Trang  5.0  9.0  6.0   6.9
114 1000200357 Trần Thị Thu Trang  5.0  6.0  5.0   5.4
115 1000200426 Huỳnh Thị Bích Trâm  5.0  9.0  7.0   7.4
116 1000200330 Lê Thị Ngọc Trâm  5.0  5.0  4.0  4.0   4.5
117 1000200335 Trần Thị Ngọc Trâm

118 1000200339 Trần Bảo Trân  6.0  8.0  5.0   6.2
119 1000200363 Nguyễn Trúc Trí  8.0  5.0  4.0   5.0
120 1000200364 Phạm Hoàng Minh Trí  5.0  6.0  7.0   6.4
121 1000200365 Nguyễn Kim Trinh  0.0  0.0  0.0   0.0
122 1000200366 Nguyễn Thị Mỹ Trinh  3.0  8.0  5.0   5.7
123 1000200454 Nguyễn Thành Trung

124 1000200368 Nguyễn Thành Trực  6.0  0.0  2.0  5.0   3.5
125 1000200376 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn  5.0  6.0  4.0  7.0   6.4
126 1000200377 Võ Minh Tuấn

127 1000200380 Nguyễn Hữu Tuyền  5.0  9.0  5.0   6.4
128 1000200456 Nguyễn Hoàng Tú Uyên
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129 1000200387 Nguyễn Thị Phư¬ng Uyên  8.0  7.0  9.0   8.2
130 1000200393 Ngô Kim Vân  3.0  8.0  5.0   5.7
131 1000200396 Trần Thị Bích Vân  5.0  6.0  6.0   5.9
132 1000200398 ðinh Thị Tường Vi

133 1000200405 Nguyễn Văn Vương

134 1000200407 Sử Thị Huyền Vy  5.0  0.0  3.0  0.0   2.4
135 1000200409 ðoàn Thị Xuân

136 1000200408 ðỗ Thị Xuân

137 1000200412 Nguyễn Thanh Xuân  8.0  0.0  9.0   5.9
138 1000200413 Nguyễn Thị Xuân Xuân  0.0  0.0  0.0   0.0
139 1000200415 Hồ Thị Kim Xuyến  0.0  0.0  5.0  0.0   2.5
140 1000200417 Phan Thị Chúc Y  8.0  6.0  5.0   5.9
141 1000200418 Lê Kim Yến

142 1000200419 Nguyễn Thị Hoàng Yến  8.0  5.0  7.0   6.5

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 08 năm 2012In Ngày 21/08/12

Người lập biểu
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